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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084205003072 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRUNG BẢO Nam 20/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.01  

2 084205003021 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THANH BẢO Nam 14/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.07  

3 084205004027 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯU NGỌC CHÂU Nam 19/02/2005 VĨNH LONG Khơ Me 6.09  

4 084305002213 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NGỌC DÁNG Nữ 16/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.01  

5 084205008384 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ ĐÌNH DUY Nam 07/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.58  

6 084205003739 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH RÔ ĐINL Nam 23/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.61  

7 084205009852 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM MINH ĐỨC Nam 01/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.13  

8 084304003906 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ HỒNG GẤM Nữ 27/08/2004 TRÀ VINH Kinh 5.52  

9 084205000575 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN VĂN HIỀN Nam 13/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.91  

10 084205003073 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ THÀNH HIẾU Nam 27/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.76  

11 084204003585 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NHẬT HUY Nam 28/01/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.39  

12 084205009547 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TUẤN HỮU Nam 07/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.80  

13 084205003019 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG KHANG Nam 19/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.97  

14 084204003199 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRÍ KHANG Nam 24/10/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.54  

15 079205032784 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ MINH KHANG Nam 03/12/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.45  

16 084204001711 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 04/03/2004 TRÀ VINH Kinh 5.19  

17 084205000908 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LỘC Nam 06/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.72  

18 084205008959 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHÀNH LƯ Nam 12/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.89  

19 084205003074 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI VĂN MẠNH Nam 27/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.70  

20 084205001950 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC NAM Nam 15/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.86  

21 084305007827 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 02/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.16  

22 079305014012 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC UYÊN NHI Nữ 09/11/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.48  

23 084305006951 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY NHI Nữ 02/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.06  

24 084305002910 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO THỊ YẾN NHI Nữ 22/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.95  

25 084204003117 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH VĂN NHÌ Nam 09/03/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.23  
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26 084305003821 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 28/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.45  

27 084305008072 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 24/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.77  

28 084305002388 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SANH NI Nữ 20/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.12  

29 084305011104 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SAM NIÊN Nữ 10/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.99  

30 079205005916 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MẠNH PHÚ Nam 27/08/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 5.52  

31 084205003068 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SA RÂY Nam 20/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.66  

32 084205003020 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHẬT THÁI Nam 15/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.37  

33 084205003078 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC THÁI Nam 10/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.63  

34 084305002572 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ THANH THẢO Nữ 21/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.51  

35 084204003439 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNH THIA Nam 17/09/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.05  

36 084205001731 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG THÔNG Nam 14/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.23  

37 084305001799 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THU THỦY Nữ 01/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.44  

38 084305003121 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MINH THƯ Nữ 05/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.98  

39 084305011881 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH THƯ Nữ 23/12/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.43  

40 084305002918 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Nữ 14/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.56  

41 084205003075 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM TOÀN Nam 03/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.99  

42 084305003155 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ THÙY TRANG Nữ 13/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.91  

43 084305001795 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HUYỀN TRANG Nữ 04/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.51  

44 084305005441 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VÕ HUYỀN 

TRANG Nữ 04/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.44  

45 084305003116 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 18/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.02  

46 084305003152 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN Nữ 18/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.05  

47 084205003081 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG TRUNG Nam 30/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.75  

48 084205005701 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH QUỐC TRUNG Nam 03/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.36  

 

       Danh sách gồm: 48 thí sinh 


